
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

26/6/2023 27/6/2023 28/6/2023 29/6/2023 30/6/2023 1/7/2023

Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp Thực tập tốt nghiệp

CĐ13A 288/320 296/320 304/320 312/320 320/320

Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương Cô Võ Hương

Lắp đặt, sửa chữa bộ 

điều khiển lập trình 

PLC

Lắp đặt, sửa chữa bộ 

điều khiển lập trình 

PLC

Lắp đặt, sửa chữa bộ 

điều khiển lập trình 

PLC

Lắp đặt, sửa chữa bộ 

điều khiển lập trình 

PLC

CĐ14A Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-7 Thi kết thúc

76/90 84/90 90/90 8h00

Cô Luân Cô Luân Cô Luân

Lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống máy 

lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống máy 

lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống máy 

lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống máy 

lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa, bảo 

dưỡng hệ thống máy 

lạnh dân dụng và 

thương nghiệp

Lắp đặt, sửa chữa, 

bảo dưỡng HTML dân 

dụng và thương 

nghiệp

TĐL14A Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4 Thi kết thúc

52/80 60/80 68/80 76/80 80/80 7h30

Cô Phượng Cô Phượng Cô Phượng Cô Phượng Cô Phượng

Lạnh cơ bản 1 Lạnh cơ bản 2

Thi kết thúc Thi kết thúc

14h00 14h00

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT - MỸ NGHỆ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC SINH - SINH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2022 - 2023
Từ ngày: 26/6/2023 đến 01/7/2023

Lớp

1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

26/6/2023 27/6/2023 28/6/2023 29/6/2023 30/6/2023 1/7/2023
Lớp

Thực hành nguội cơ 

bản

Thực hành nguội cơ 

bản

CĐ15A Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4

36/40 40/40

Thầy Lưu Thầy Lưu

Thi kết thúc

13h00

Quản trị mạng Quản trị mạng Quản trị mạng Quản trị mạng Quản trị mạng

TQT14A Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9 Tiết: 1-4; 6-9

96/160 104/160 112/160 120/160 128/160

TG TG TG TG TG

Giáo dục chính trị Giáo dục chính trị Thi kết thúc

CTKĐH15A Tiết: 1-5 Tiết: 1-5 Giáo dục chính trị

70/75 75/75 8h00

Cô Thanh Hồng Cô Thanh Hồng

Tài chính doanh 

nghiệp

Quản trị tài chính 

doanh nghiệp

TQTDN14A Thi kết thúc Thi kết thúc

8h00 8h00

Nguyễn Xuân Bách

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Phước

2


